ÔN TẬP TIẾNG ANH 6
 Thì hiện tại tiếp diễn
	Cách dùng
	Ví dụ

	Diễn đạt một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói
	I am eating my lunch right now. (Bây giờ tôi đang ăn trưa)
We are studying Maths now. (Bây giờ chúng tôi đang học toán)

	Diễn tả một hành động hoặc sự việc nói chung đang diễn ra nhưng không nhất thiết phải thực sự diễn ra ngay lúc nói.
	I’m quite busy these days. I’m doing my assignment.(Dạo này tôi khá là bận. Tôi đang làm luận án)
I am looking for a job. (Tôi đang tìm kiếm một công việc.)

	Diễn đạt một hành động sắp xảy ra trong tương lai gần. Thường diễn tả một kế hoạch đã lên lịch sẵn
	I am flying to London tomorrow. (Tôi sẽ bay sang Luân Đôn sáng ngày mai)
I bought the ticket yesterday. I am flying to New York tomorrow (tôi đã mua vé máy bay)

	Hành động thường xuyên lặp đi lặp lại gây sự bực mình hay khó chịu cho người nói. Cách dùng này được dùng với trạng từ “always, continually”
	He is always losing his keys (Anh ấy cứ hay đánh mất chìa khóa)
He is always coming late. (Anh ta toàn đến muộn.)


 Công thức thì hiện tại tiếp diễn
1. Khẳng định:
S + am/ is/ are + V-ing
Trong đó:     S (subject): Chủ ngữ
am/ is/ are: là 3 dạng của động từ “to be”
Ví dụ:
– I am playing football with my friends . (Tôi đang chơi bóng đá với bạn của tôi.)
– She is cooking with her mother. (Cô ấy đang nấu ăn với mẹ của cô ấy.)
– We are studying English. (Chúng tôi đang học Tiếng Anh.)
2. Phủ định:
S + am/ is/ are + not + V-ing
Ví dụ:
– I am not listening to music at the moment. (Lúc này tôi đang không nghe nhạc.)
– My sister isn’t working now. (Chị gái tôi đang không làm việc.)
– They aren’t watching the TV at present. (Hiện tại tôi đang không xem ti vi.)
3. Câu hỏi:
Am/ Is/ Are + S + V-ing   ?
Trả lời:
Yes, I + am. – Yes, he/ she/ it + is. – Yes, we/ you/ they + are.
No, I + am not. – No, he/ she/ it + isn’t. – No, we/ you/ they + aren’t.
Đối với câu hỏi ta chỉ việc đảo động từ “to be” lên trước chủ ngữ.
Ví dụ:
– Are you doing your homework? (Bạn đang làm bài tập về nhà phải không?)
Yes, I am./ No, I am not.
– Is he going out with you? (Anh ấy đang đi chơi cùng bạn có phải không?)
Yes, he is./ No, he isn’t.










       ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 6
Question 1
Sắp xếp cac từ sau thành câu hoàn chỉnh:
1. is/ there/ book/ a.
2. sing/ can/ I.
3. am/ I/ cooking.
4. are/ how old/ you.
5. those/ pens/ are.
6. How many/ you/ do/ pens/ have?
Question 2
Trả lời các câu hỏi sau về bản thân
 1. What your name?
 2. How are you? 
 3. How old are you?
 4. Where do you live?
 5. How many people are there in your family ?
 6. What’s your father ‘s name?
 7. What ‘s your mother’s name?
 8. Are there any yard near your house?
Question 3
 Read the pasage then answer the questions
Miss Trang is a teacher. She teaches at a small school in the village. She gets up at six. Every morning she leaves the house at a quarter to seven. The school is not near her house, so she goes to work by motorbike. Her class starts at seven and ends at eleven. She rides home and has lunch at a quarter to twelve.
* Decide whether the statements are true (T) or false (F)
1…………	Miss Trang is a doctor.
2…………	She gets up at 6:00.
3. ………..	She leaves the house at a quarter to seven every morning.
4. …..……  	The school is near her house.
* Answer the questions below. 
5. What does Miss Trang do ?
6. Where does she teach ?
7. Does she get up at five ?
8. How does she go to work ?
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